
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

1 1 Vũ Duy Linh 07/05/1997 385760484

2 2 Bồ Nguyễn Nhứt Trung 06/07/1997 321564669

3 4 Huỳnh Văn Vàng 24/10/1995 215343165

4 5 Bùi Thanh Vẹn 10/12/1994 381649137

5 7 Quách Phước Hưng 13/05/1998 241518734

6 10 Trần Văn Thắng 02/09/1996 241612509

7 11 Vũ Văn Đình 29/10/1997 245447736

8 16 Nguyễn Văn Bình 29/01/1996 231097319

9 17 Nguyễn Huỳnh Đức 20/06/1995 230980232

10 19 Nguyễn Trọng Nhân 17/10/1993 363734856

11 20 Hồ Bảo Tin 30/08/1998 301644319

12 21 Lê Ngọc Chiêu 09/09/1997 301603836

13 22 Bùi Văn Lợi 01/01/1992 205690007

14 23 Đặng Ngọc Lộc 01/03/1998 206204664

15 24 Trịnh Minh Lộc 28/03/1993 205597209

16 25 Trịnh Chí Đạt 07/07/1995 205764272

17 31 Phạm Hữu Chánh 10/01/1991 205683285

18 32 Trần Minh Đăng 12/04/1995 366019100
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